
STT Họ và tên MSSV Lớp Phòng thi Giờ thi Ngày thi

1 Lê Đức An 0692569 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 08:30 - 09:15 16/09/2024

2 Nguyễn Phan An 0692669 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 08:30 - 09:15 16/09/2024

3 Dương Tùng Anh 0692769 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 08:30 - 09:15 16/09/2024

4 Lê Việt Anh 0693169 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 09:15 - 10:00 16/09/2024

5 Ngô Văn Việt Anh 0693269 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 09:15 - 10:00 16/09/2024

6 Nguyễn Đức Anh 0693369 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 09:15 - 10:00 16/09/2024

7 Tạ Quang Anh 0693669 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 10:00 - 10:45 16/09/2024

8 Trần Thế Anh 0693769 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 16/09/2024

9 Hoàng Gia Bảo 0693869 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 10:45 - 11:30 16/09/2024

10 Nguyễn Gia Bảo 0693969 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 10:45 - 11:30 16/09/2024

11 Vũ Kim Đằng Duyên 0695069 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 10:00 - 10:45 17/09/2024

12 Đỗ Phan Đức 0695369 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 10:45 - 11:30 17/09/2024

13 Bùi Nguyệt Hà 0695569 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 09:15 - 10:00 18/09/2024

14 Ngô Thị Thu Hằng 0695969 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 09:15 - 10:00 18/09/2024

15 Cao Xuân Hiệu 0696269 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 10:00 - 10:45 18/09/2024

16 Nguyễn Huy Hoàng 0696469 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 10:45 - 11:30 18/09/2024

17 Lê Thành Dũng 0694369 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 08:30 - 09:15 19/09/2024

18 Nguyễn Anh Dũng 0694469 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 08:30 - 09:15 19/09/2024

19 Nguyễn Tiến Dũng 0694669 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 19/09/2024

20 Võ Nguyễn Trí Dũng 0694869 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 19/09/2024

21 Lê Nam Khánh 0696969 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 19/09/2024

22 Nguyễn Tùng Lâm 0697369 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 08:30 - 09:15 20/09/2024

23 Dương Thành Long 0697769 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 08:30 - 09:15 20/09/2024

24 Lê Tuấn Minh 0697969 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 20/09/2024

25 Nguyễn Nhật Minh 0698169 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 20/09/2024

26 Phạm Quang Minh 0698369 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 10:45 - 11:30 20/09/2024

27 Trịnh Nguyên Minh 0698469 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 10:45 - 11:30 20/09/2024

28 Hồ Gia Trung 1685769 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 08:30 - 09:15 23/09/2024

29 Triệu Nguyên Trường 0701669 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 09:15 - 10:00 23/09/2024



STT Họ và tên MSSV Lớp Phòng thi Giờ thi Ngày thi

30 Ngô Anh Tuấn 0701869 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 09:15 - 10:00 23/09/2024

31 Kiều Đức Tùng 0701969 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 09:15 - 10:00 23/09/2024

32 Nghiêm Xuân Việt 0702069 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 10:00 - 10:45 23/09/2024

33 Trần Nguyên Vũ 0702369 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 23/09/2024

34 Nguyễn Đức Công 0694169 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 10:45 - 11:30 23/09/2024

35 Trần Phú Cường 0694269 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 10:45 - 11:30 23/09/2024

36 Phạm Vũ Nguyên 0698869 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 09:15 - 10:00 25/09/2024

37 Trần Yến Nhi 1685469 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 09:15 - 10:00 25/09/2024

38 Mai Việt Phúc 0699569 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 10:00 - 10:45 25/09/2024

39 Trương Văn Quang 0699769 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 10:45 - 11:30 25/09/2024

40 Trương Anh Quân 0700069 69CDQ1 Phòng máy 1 Thư viện 08:30 - 09:15 26/09/2024

41 Trần Thị Ngọc Quỳnh 0700169 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 08:30 - 09:15 26/09/2024

42 Nguyễn Đức Sơn 0700269 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 08:30 - 09:15 26/09/2024

43 Nguyễn Doãn Tần 0700669 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 09:15 - 10:00 26/09/2024

44 Phùng Văn Thái 0700769 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 09:15 - 10:00 26/09/2024

45 Đinh Tiến Thanh 0700869 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 09:15 - 10:00 26/09/2024

46 Hoàng Tiến Thành 0700969 69CDQ1 Phòng máy 2 Thư viện 09:15 - 10:00 26/09/2024


